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PHẦN TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).

Câu 1: Giá trị của biểu thức 
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Câu 2: Biểu thức đại số biểu thị một số tự nhiên chẵn là:
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Câu 3: Biểu thức nào sau đây không là đơn thức?
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Câu 4: Tổng của hai đa thức 
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Câu 5: Bậc của đa thức 
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C. 0
D. 3
Câu 6: Bậc của đơn thức 
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C. 6
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Câu 7: Đa thức M thỏa mãn 
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Câu 8: Cho tam giác ABC có 
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EMBED Equation.DSMT4[image: image24.wmf]AB3cm,AC5cm
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. Độ dài cạnh BC bằng

A. 5cm
B. 3cm
C. 16cm
D. 4cm
Câu 9: Thu gọn đa thức 
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Câu 10: Cho tam giác ABC có 
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. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 11: Cho 
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. Cần thêm điều kiện nào dưới đây để 
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A. AC =BC
B. AC =DF
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Câu 12: Tam giác cân có góc ở đỉnh bẳng 400 thì góc ở đáy có số đo là:

A. 400
B. 1400
C. 800
D. 700
Câu 13: Phần hệ số của đơn thức 
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Câu 14: Thu gọn đơn thức 
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Câu 15: Tính giá trị của đa thức 
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 ta được kết quả:
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Câu 16: Cho các đa thức 
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. Tìm đa thức 
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Câu 17: Cho tam giác ABC có 
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, vẽ AH vuông góc với BC tại H. Khẳng định nào sau đây đúng?
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Câu 18: Trong các đơn thức sau đơn thức nào đồng dạng với đơn thức 
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Câu 19: Kết quả phép tính 
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Câu 20: Cho tam giác ABC có AC > AB, khẳng định nào sau đây đúng?
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[image: image77.wmf]µ

µ

µ

ABC

==


B. 
[image: image78.wmf]µ

µ

BC

<


C. 
[image: image79.wmf]µ

µ

BC

=


D. 
[image: image80.wmf]µ

µ

BC

>


Câu 21: Cho 
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độ dài cạnh BC là
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Câu 22: Tam giác ABC cân tại A có 
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. Số đo góc C là
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Điểm kiểm tra môn toán của 20 học sinh được liệt kê trong bảng sau:


Dựa vào bảng số liệu trên, trả lời các câu sau (từ câu 23 đến câu 25):
Câu 23: Số các giá trị của dấu hiệu là


A. 10


B. 7


C. 20


D. 12

Câu 24: Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:


A. 7


B. 10


C. 20


D. 8

Câu 25: Số trung bình cộng là:


A. 7,55

            B. 8,25

           C. 7,82                          D.7,65

PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm). 

Câu 1 (1 điểm). Thời gian giải xong một bài toán (tính bằng phút) của mỗi học sinh lớp 7 được ghi lại ở bảng sau:
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	13
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Lập bảng “tần số” và tính số trung bình cộng.
Câu 2 (2 điểm). 

1) Cho hai đơn thức 
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. Tính giá trị của đơn thức C tại 
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2) Một xe máy đi với vận tốc 45 km/h. Viết biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi được của xe máy đó sau 
[image: image96.wmf]x
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3) Tìm đa thức 
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Câu 3 (1,5 điểm). Cho tam giác ACD vuông tại A, gọi B là trung điểm của AD. Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AD cắt CD tại E. 
a) Chứng minh ΔABE = ΔDBE.

b) Kẻ AK vuông góc với BC tại K. Qua D kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng CB tại F. Chứng minh B là trung điểm của KF.
Câu 4 (0,5 điểm). Cho các đơn thức 
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. Chứng tỏ rằng các đơn thức trên không thể có cùng giá trị âm.
----------------Hết----------------

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên học sinh:........................................................ Số báo danh:.......................................
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PHẦN TỰ LUẬN (5,0 điểm). 

Bài

Sơ lược các bước giải
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Các giá trị khác nhau…
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Thay x = 1, y=-1 vào C ta được kết quả -1
Vậy…
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2

(0.5 điểm)

biểu thức đại số biểu thị quãng đường đi được của xe máy đó sau 
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Câu 4

(1.5 điểm)
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Xét ΔABK  và ΔDBF có:
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0.25

Câu 5

(0.5 điểm)

Ta có: 
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Giả sử cả 4 đơn thức đã cho có cùng giá trị âm. Ta có 
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(1) và (2) mâu thuẫn
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